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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 4350/2023/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN SANOFI VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô I-8-2, Đường D8, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố 
Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 0283733700                                   Fax: 
Email: thithuthuy.nguyen@sanofi.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PHARMATON ESSENTIAL;; do:  
BIOFARMA SRL
Địa chỉ: Via Castelliere, 2 - 33036, Mereto di Tomba (UD), Mereto di Tomba (UD), Italy 
sản xuất, phù hợp:
Bản tiêu chuẩn PHARMATON ESSTENTIAL số 170422/RA-TN/SVN-Biofarm-HS, ban 
hành ngày 27 tháng 04 năm 2022 (có bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm).
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 2/2022/0312233458-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN SANOFI VIỆT NAM
      Địa chỉ: Lô I-8-2, Đường D8, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ 
Đức , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0283733700 Fax: 

E-mail: thithuthuy.nguyen@sanofi.com

Mã số doanh nghiệp: 0312233458
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PHARMATON ESSENTIAL
      2. Thành phần: 

   Mỗi viên nén bao phim chứa:
   Thành phần chính: Magnesium (dưới dạng Magnesi oxyd nặng DC) 56,25 mg; Vitamin C 
(Ascorbic acid) 80 mg; Vitamin E (dưới dạng DL-alpha Tocopheryl acetat) 12 mg; Vitamin B3 
(Niacin) (dưới dạng Niacinamide) 17,5 mg; Sắt (dưới dạng Sắt fumarat) 4,35 mg; Kẽm (dưới 
dạng Kẽm oxyd) 10 mg; Pantothenic acid (dưới dạng Canxi D-pantothenat) 6,3 mg; Mangan 
(dưới dạng Mangan sulfat monohydrat) 2 mg; Vitamin A (từ Beta caroten) 2666,4 IU; Vitamin 
B6 (Pyridoxin) (dưới dạng Pyridoxin hydroclorid) 2,8 mg; Vitamin B1 (Thiamin) (dưới dạng 
Thiamin mononitrat) 2,1 mg; Đồng (dưới dạng Đồng sulfat) 1 mg; Vitamin B2 (Riboflavin) 2,2 
mg; Vitamin B9 (Folic acid) 300 μg; Selen (dưới dạng Natri selenit) 55 μg; Biotin 30 μg; Vitamin 
D3 (Cholecalciferol) 5 μg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 3 μg.
   
   Thành phần khác: Cellulose vi tinh thể [E460(i)] (chất độn), maltodextrin, tinh bột biến tính 
(chất nhũ hóa), croscarmellose natri [E466], polyvinyl alcohol [E1203], chất tạo màu tổng hợp - 
sắt oxyd (Fe2O3) [E172(ii)], polyethylen glycol [E1521], tinh bột ngô, maltodextrin khoai tây, 
talc [E553(iii)], hydroxypropyl methylcellulose 5% [E464], xi-rô glucose, natri ascorbat [E301] 
(chất chống oxy hóa), sucrose, silicon dioxyd [E551] (chất chống đông vón), trinatri citrat 
[E331(iii)] (chất điều chỉnh pH), chuỗi triglyceride trung bình, citric acid [E330], 
dl-alpha-tocopherol [E307c] (chất chống oxy hóa).

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Magnesi (dưới dạng Magnesi oxyd nặng DC)  mg/viên  50,7 - 81,6
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2  Vitamin C (Ascorbic acid)  mg/viên  64 - 120

3  Vitamin E (dưới dạng DL-alpha Tocopheryl 
acetat)  mg/viên  10 - 18

4  Vitamin B3 (Niacin) (dưới dạng Niacinamid)  mg/viên  14 - 26
5  Sắt (dưới dạng Sắt fumarat)  mg/viên  3,5 - 6,3
6  Kẽm (dưới dạng Kẽm oxyd)  mg/viên  8,0 - 14
7  Pantothenic acid (dưới dạng Canxi D-Pantothenat)  mg/viên  5,1 - 9,4
8  Mangan (dưới dạng Mangan sulfat monohydrat)  mg/viên  1,6 - 2,4
9  Vitamin A (từ Beta caroten)  IU/viên  2137 - 3996

10  Vitamin B6 (Pyridoxin) (dưới dạng Pyridoxin 
hydroclorid)  mg/viên  2,3 - 4,2

11  Vitamin B1 (Thiamin) (dưới dạng Thiamin 
mononitrat)  mg/viên  1,7 - 3,1

12  Đồng (dưới dạng Đồng sulfat)  mg/viên  0,8 - 1,5
13  Vitamin B2 (Riboflavin)  mg/viên  1,8 - 3,2
14  Folic acid  μg/viên  240 - 400
15  Selen (dưới dạng Natri selenit)  μg/viên  44 - 79
16  Biotin  μg/viên  24 - 45
17  Vitamin D3 (Cholecalciferol)  μg/viên  4,0 - 7,5
18  Vitamin B12 (Cyanocobalamin)  μg/viên  2,4 - 4,5

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên nhãn.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì:
   * Bao bì sơ cấp: Lọ thủy tinh.
   * Bao bì thứ cấp: Hộp giấy.
   Bao bì đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế 
   - Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 30 viên nén bao phim.
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   BIOFARMA SRL
   Địa chỉ: Via Castelliere, 2 - 33036, Mereto di Tomba (UD), Mereto di Tomba (UD), Italy

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Bản tiêu chuẩn PHARMATON ESSTENTIAL số 170422/RA-TN/SVN-Biofarm-HS, ban 
hành ngày 27 tháng 04 năm 2022 (có bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm).
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      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SANOFI VIỆT NAM

ATTP_CK_1_1

Kevin Lee Doak

Ký bởi: CONG TY CO PHAN SANOFI VIET NAM

Thời gian ký: 28/04/2023 10:46:31
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